
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1  

Kiểm tra 

chất lượng 

hàng hóa 

nhập khẩu 

có mức độ 

rủi ro cao 

thuộc trách 

nhiệm quản 

lý nhà nước 

của Bộ Nội 

vụ tại Danh 

mục ban 

hành kèm 

theo Thông 

tư số 

16/2026/TT-

BNV 

01 ngày làm việc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, xã, 

phường; bưu chính 

công ích hoặc trên 

môi trường điện tử. 

Không 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15;  

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 

năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa;  

- Thông tư số 16/2026/TT-BNV ngày 28 tháng 7 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Danh 

mục sản phẩm, hàng hoá có mức độ rủi ro trung bình, 

mức độ rủi ro cao thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ. 

2  

Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

Tối đa 140 

ngày kể từ ngày 

hết thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, xã, 

phường; bưu chính 

công ích hoặc trên 

- Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Từ 100 đến 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 



2 
 

 

 

 

tuyển cho đến khi 

người đứng đầu 

cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng 

ra quyết định 

tuyển dụng và 

gửi tới người 

trúng tuyển 

môi trường điện tử dưới 500 thí sinh 

mức thu 400.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 500 thí sinh 

trở lên mức thu 

300.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi 

của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

3  

Thủ tục xét 

tuyển công 

chức 

Tối đa 75 ngày 

kể từ ngày hết 

thời hạn nhận 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển đến khi 

người đứng đầu 

cơ quan có thẩm 

quyền tuyển dụng 

ra quyết định 

tuyển dụng và 

gửi tới người 

trúng tuyển 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, xã, 

phường; bưu chính 

công ích hoặc trên 

môi trường điện tử 

- Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Từ 100 đến 

dưới 500 thí sinh 

mức thu 400.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi. 

- Từ 500 thí sinh 

trở lên mức thu 

300.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 

năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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